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LỆNH
v ể  v iệ c  c ô n g  bô Luật 

CH Ủ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

• • •

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được 
sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết sô 51 /2001ỈQHIO 
ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ 
họp thứ 10;

Căn cứ Điều 91 của Luật tổ  chức Quốc hội;
Căn cứ Điều 50 của Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật,

NAY CÔNG BỐ:

L uật t h u ế  g iá  tr ị 'gia tá n g

Đã được Quôc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa



Việt Nam khóa XII. kỳ họp thứ 3 Lhóng qua ngày U3 
tháng 6 năm 2008.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

NGUYỄN MINH TRIẾT
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LUẬT
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TÀNG

•

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một sô 
điều theo Nghị quyết sô 51 /2001IQHIO;

Quốc hội ban hành Luật thuế giá trị gia tăng.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh

Luật này quy định vê đối tượng chịu thuế, đối tượng 
không chịu thuế, ngưòi nộp thuế, căn cứ và phương 
pháp tính thuế, khấu Lrừ và hoàn thuê giá trị gia tăng.

Điều 2. Thuế giá trị gia tảng

T huế giá trị gia tăng là th u ế tính trên giá trị tăng  
thêm của hàng hoá, dịch vụ phát sinh trong quá trình  
từ aản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Điều 3. Đối tưỢng ch ịu  th u ế

H àng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh



doanh và tiêu  dùng ỏ Việt Nam  là đôì tượng chịu thuê  
giá trị gia tảng, trừ các đối tượng quy định tại Điêu 5 
của Luật này.

Điều 4. Người nộp thuế

Người nộp thuê giá trị gia tăng là tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuê giá 
trị gia tăng (sau đây gọi là cơ sở kinh doanh) và tổ chức, 
cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuê giá trị gia tăng  
(sau đây gọi là người nhập khẩu).

Điều 5. Đấi tượng không chịu thuế

•1. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản nuôi 
trồng, đánh bắt chưa chê biến thành các sản phẩm khác 
hoặc chỉ qua sơ chê thông thường của tổ chức, cá nhân 
tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu.

2. Sản phẩm là giông vật nuôi, giống cây trồng, bao 
gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh 
dịch, phôi, vật liệu di truyền.

3. Tưới, tiêu nước; cày, bừa đất; nạo vét kênh, 
mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp; dịch vụ 
thu hoạch sản phẩm nông nghiệp.

4. Sản phẩm muối được sản xuất từ nước biển, muối 
mỏ tự nhiên, muôi tinh, muối

5. Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước do Nhà nước bán 
cho người đang thuê.

6. Chuyến quyền sử dụng đất.
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7. Bíio hiôm nhân thọ. bào hicni người học, bảo 
hiểm vật nuôi, bảo hiểm cáy trồng và taii bảo hiểm.

8. Dịch vụ cấp tín dụng; kinh (!<!;nnh chứng khoán; 
chuyển nhượng vốn; dịch vụ tài ('hniìa phái sinh, bao 
g ồ m  h o á n  đổi l ã i  s u ấ t ,  h ợ p  đ ồ n g  kỳ  hạii,,  hỢp đ ồ n g  t ư ơ n g  

lai, quyền chọn mua, bán ngoại tệ vài các dịch vụ tài 
chính phái sinh khác theo quy định ('ủai pháp luật.

9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám  
bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi.

10. Dịch vụ bưu chính, viễn thông công ích và 
Internet phổ cập theo chương trình của Chính phủ.

11. Dịch vụ phục vụ công cộng về  vệ sinh, thoát 
nước đường phô và khu dân cư; duy trì vưòn thú, vườn 
hoa, công viên, cây xanh đường phố, chiếu sáng công 
cộng; dịch vụ tang lễ.

12. Duy tu, sửa chữa, xây dựng bằng nguồn vô'n 
đ ó n g  góp  c ủ a  n h â n  d â n ,  v ố n  v iệ n  trỢ n h â n  đ ạ o  đố i  vói  

các công trình văn hóa, nghệ thuật, công trình phục vụ 
công cộng, cơ sở hạ tầng và nhà ở cho đối tưỢng chính  
sách xã hội.

13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật.
14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng  

nguồn vốn ngân sách nhà nước.
15. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, 

bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, 
giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học - kỹ
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thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiôu sô và tranh, ảnh, 
áp phích tuyên truyền cổ động, kể cá dưới dạng bãng 
hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu diện tử; in tiền.

16. Vận chuyển hành khách công cộng bằng xe 
buýt, xe điện.

17. Máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nưâc 
chưa sản xuâ"t được cần nhập khẩu đế sử dụng trực tiếp 
cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ; máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện  
vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước 
chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt 
động tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khí đốt; tàu 
bay, dàn khoan, tàu thuỷ thuộc loại trong nước chưa 
sản xuất được cần nhập khẩu tạo tài sản cố định của 
doanh nghiệp, thuê của nưốc ngoài sử dụng cho sản 
xuất, kinh doanh và để cho thuê .

18. Vũ khí, khí tài chuyên dùng phục vụ quốc 
phòng, an ninh.

19. Hàng hóa nhập khẩu trong trường hỢp viện trợ 
nhân đạo, viện trỢ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan 
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ 
chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xă hội, tổ 
chức xă hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; quà 
biếu, quà tặng cho cá nhân tại Việt Nam theo mức quy 
định của Chính phủ; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nưốc 
ngoài theo tiêu chuẩn miễn trừ ngoại giao; hàng mang 
theo người trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế.
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Hànfx hoá. dịch vụ bán cho tô chức, cá nhân nưốc 
n g o à i ,  t ố  c h ứ c  q u ô c  t ê  đ ể  v iệ n  trỢ n h â n  đ ạ o ,  v iệ n  trỢ 

không hoàn lại cho Việt Nam.
20. Hàng hoá chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ 

Việt Nam;  hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng 
tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu nhập khẩu 
đổ  s ả n  xuất, g ia  c ô n g  h à n g  h o á  x u ấ t  k h ẩ u  t h e o  hỢp 

đồng sản xuât, gia công xuất khẩu ký kết vỏi bên nước 
ngoài; hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nưốc ngoài 
với các khu phi thuê quan và giữa các khu phi thuế  
quan vỏi nhau.

21. Chuyển giao công nghệ theo quy định của Luật 
chuyển giao công nghệ; chuyển nhượng quyền sở hữu 
trí tuệ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ; phần 
mềm máy tính.

22. Vàng nhập khẩu dạng thỏi, miếng chưa được 
chế tác thành sản phẩm mỹ nghệ, đồ trang sức hay sản 
phẩm khác.

23. Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản 
khai thác chưa chê biến theo quy định của Chính phủ.

24. Sản phẩm nhân tạo dùng để thay th ế cho bộ 
phận cd thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ 
chuyên dùng khác cho ngưòi tàn tật.

25. Hàng hóa, dịch vụ của cá nhân kinh doanh có 
mức thu nhập bình quân tháng thấp hơn mức lương tối 
thiểu chung áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp 
trong nước.

11


